
TOÁN 2 - NỘI DUNG: PHÉP CỘNG CÓ NHỚ TRONG
PHẠM VI 1000

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Kết quả của phép tính 457 + 236 là:
A. 683 B. 693 C. 793 D. 692

Câu 2. Tổng của 189 và 345 là:
A. 534 B. 524 C. 434 D. 544

Câu 3. Số lớn nhất có 3 chữ số cộng với 125 là:
A. 1124 B. 1024 C. 1114 D. 1125

Câu 4. Một kho thóc có 450 bao, nhập thêm 275 bao. Kho có tất cả:
A. 625 bao B. 725 bao C. 615 bao D. 715 bao

Câu 5. Tìm x, biết x - 247 = 358:
A. 605 B. 505 C. 615 D. 595

Câu 6. Phép tính nào có kết quả bằng 800?
A. 745+55 B. 456+344 C. 523+277 D. Cả 3 đúng

Câu 7. Con bò nặng 345kg, con trâu nặng hơn con bò 86kg. Con trâu nặng:
A. 431kg B. 421kg C. 331kg D. 441kg

Câu 8. 567 + 128 ... 700. Dấu cần điền là:
A. < B. > C. = D. Không có

Câu 9. Số gồm 8 trăm, 5 chục và 17 đơn vị là:
A. 857 B. 867 C. 817 D. 967

Câu 10. Một sợi dây dài 456cm, nối thêm 154cm. Sợi dây dài:
A. 600cm B. 610cm C. 510cm D. 620cm

Câu 11. Số liền trước của tổng (350 + 150) là:
A. 500 B. 499 C. 501 D. 498

Câu 12. Kết quả của 274 + 126 là số:
A. Tròn chục B. Tròn trăm C. Số lẻ D. Số bé hơn 300

Câu 13. 238 + 145 + 10 là:
A. 383 B. 393 C. 373 D. 403

Câu 14. Bình nước A có 345ml, bình B có nhiều hơn 128ml. Bình B có:



A. 473ml B. 463ml C. 483ml D. 373ml

Câu 15. Giá trị của chữ số 5 trong số 572 là:
A. 5 B. 50 C. 500 D. 572

II. PHẦN TỰ LUẬN
Bài 1. Đặt tính rồi tính:

527
+ 184

....

346
+ 257

....

419
+ 92

....

638
+ 175

....

209
+ 491

....

Bài 2. Tính rồi điền dấu <, >, = thích hợp:

a) 357 + 128 ...... 480 e) 419 + 256 ...... 675

b) 246 + 137 ...... 383 f) 184 + 316 ...... 500

c) 528 + 145 ...... 673 g) 273 + 158 ...... 431

d) 465 + 217 ...... 680 h) 394 + 107 ...... 510

Bài 3. Giải toán:
Đội Một trồng được 345 cây rừng, đội Hai trồng được nhiều hơn đội Một 78
cây rừng. Hỏi đội Hai trồng được bao nhiêu cây rừng?

Bài 4. Giải toán:
Một chuyến xe chở 458kg gạo, chuyến xe thứ hai chở được 375kg gạo. Hỏi cả
hai chuyến xe chở được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài 5. Điền số thích hợp vào ô trống:

245 + [....] = 310 [....] + 156 = 402 327 + 123 = [....]

Bài 6. Hình học:



AB = 245cm BC = 187cm

A

B

C

Tính độ dài đường gấp khúc ABC có độ dài các cạnh AB và BC như hình vẽ
trên.


